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I. LÃNH ĐẠO, THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

1 Lưu Tiến Quang Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Toán Chủ tịch

2 Nguyễn Hoàng Chương Trưởng phòng QLCL-CNTT, Sở GDĐT Toán-Tin Phó Chủ tịch

3 Nguyễn Thị Xuân Hương Hiệu trưởng THPT Buôn Ma Thuột Địa lí Phó Chủ tịch

4 Bùi Tuấn Cường Chuyên viên QLCL-CNTT, Sở GDĐT Tin học Thư ký

5 Phạm Đức Minh Chuyên viên QLCL-CNTT, Sở GDĐT Địa lí Thư ký

6 Võ Hữu Lộc TKHĐ THPT Buôn Ma Thuột Lịch sử Thư ký

7 Phan Quang Phú TPCM, CNTT THPT Buôn Ma Thuột Toán Thư ký

8 Nguyễn Hữu Hoài Giáo viên THPT Buôn Ma Thuột Toán Thư ký

9 Nguyễn Hải Ninh BT ĐTN THPT Buôn Ma Thuột Tin học Thư ký, KTV

II. GIÁM THỊ

1 H'Ner Bkrông Giáo viên THPT Buôn Ma Thuột Địa lí Giám thị

2 Nguyễn Nguyên Thương Giáo viên THPT Buôn Ma Thuột Địa lí Giám thị

3 Võ Phương Uyên TTCM THPT Buôn Ma Thuột Hóa học Giám thị

4 Nguyễn Thị Lối Giáo viên THPT Buôn Ma Thuột Hóa học Giám thị

5 Đặng Thị Thu Trang Giáo viên THPT Buôn Ma Thuột Hóa học Giám thị

6 Tôn Nữ Như Quỳnh Giáo viên THPT Buôn Ma Thuột Hóa học Giám thị

7 Bùi Xuân Tươi Giáo viên THPT Buôn Ma Thuột Lịch sử Giám thị

8 Nguyễn Thị Lành TTCM THPT Buôn Ma Thuột Sinh học Giám thị

9 Lê Thị Kim Anh Giáo viên THPT Buôn Ma Thuột Sinh học Giám thị

10 Nguyễn Thị Quế Châu Giáo viên THPT Buôn Ma Thuột Sinh học Giám thị

11 Nguyễn Mạnh Cường Giáo viên THPT Buôn Ma Thuột Sinh học Giám thị

12 Kiều Thị Hương Giáo viên THPT Buôn Ma Thuột Sinh học Giám thị

13 Lê Thị Khánh Chi TTCM THPT Buôn Ma Thuột Tiếng Anh Giám thị

14 Võ Thị Hoàng Anh TPCM THPT Buôn Ma Thuột Tiếng Anh Giám thị

15 Trần Thị Thảo Linh Giáo viên THPT Buôn Ma Thuột Tiếng Anh Giám thị

16 Đinh Thị Lan Hương Giáo viên THPT Buôn Ma Thuột Tiếng Anh Giám thị

17 Huỳnh Thị Minh Tâm Giáo viên THPT Buôn Ma Thuột Tiếng Anh Giám thị

18 Nguyễn Thị Thúy Hằng Giáo viên THPT Buôn Ma Thuột Tiếng Anh Giám thị

19 Đặng Thị Kim Oanh Giáo viên THPT Buôn Ma Thuột Tiếng Pháp Giám thị

20 Nguyễn Thu Huyền TPCM THPT Buôn Ma Thuột Tin học Giám thị

21 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên THPT Buôn Ma Thuột Tin học Giám thị

22 Nguyễn Thị Thùy Trang Giáo viên THPT Buôn Ma Thuột Toán Giám thị

23 Huỳnh Ngọc Bảo Nhi Giáo viên THPT Buôn Ma Thuột Toán Giám thị

24 Nguyễn Thị Thanh Thủy Giáo viên THPT Buôn Ma Thuột Toán Giám thị

25 Lục Thị Thanh Thủy Giáo viên THPT Buôn Ma Thuột Toán Giám thị

26 Hoàng Thị Hoài Thu Giáo viên THPT Buôn Ma Thuột Toán Giám thị

27 Trần Thị Thanh Tâm TTCM THPT Buôn Ma Thuột Vật lí Giám thị

28 Phan Thị Thành Lý Giáo viên THPT Buôn Ma Thuột Vật lí Giám thị

29 Nguyễn Thị Dên Giáo viên THPT Buôn Ma Thuột Vật lí Giám thị

30 Phan Tiến Vương BT ĐTN THPT Lê Duẩn Địa lí Giám thị

31 Đoàn Thị Thanh Nguyệt TTCM THPT Lê Duẩn Hóa học Giám thị
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32 H' Phương BKrông Giáo viên THPT Lê Duẩn Hóa học Giám thị

33 Phạm Ngọc Mai Giáo viên THPT Lê Duẩn Ngữ Văn Giám thị

34 Cù Thu Hà Giáo viên THPT Lê Duẩn Ngữ Văn Giám thị

35 Đặng Thị Minh Giáo viên THPT Lê Duẩn Sinh học Giám thị

36 Bạch Thanh Phượng Giáo viên THPT Lê Duẩn Tiếng Anh Giám thị

37 Đàm Thanh Nhàn Giáo viên THPT Lê Duẩn Tiếng Anh Giám thị

38 Phùng Thị Thúy Như PBT ĐTN THPT Lê Duẩn Tiếng Anh Giám thị

39 Vũ Xuân Hợi TTCM THPT Lê Duẩn Tin học Giám thị

40 Trịnh Hữu Phương Giáo viên THPT Lê Duẩn Tin học Giám thị

41 Trần Thế Bảo Giáo viên THPT Lê Duẩn Toán Giám thị

42 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên THPT Lê Duẩn Toán Giám thị

43 Lê Thị Hường Giáo viên THPT Lê Duẩn Toán Giám thị

44 Phan Văn Hùng Giáo viên THPT Lê Duẩn Vật lí Giám thị

45 Ban Hoàng Minh Giáo viên THPT Lê Duẩn Vật lí Giám thị

46 Lê Thị Mai Hương Giáo viên THPT Lê Duẩn Vật lí Giám thị

47 Nguyễn Thị Ngà Giáo viên THPT Lê Quý Đôn Địa lí Giám thị

48 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên THPT Lê Quý Đôn Địa lí Giám thị

49 Ngô Kiên Chung TTCM THPT Lê Quý Đôn Địa lí Giám thị

50 Trần Quý Giáo viên THPT Lê Quý Đôn Hóa học Giám thị

51 Võ Thị Thanh Trúc Giáo viên THPT Lê Quý Đôn Hóa học Giám thị

52 Trần Thị Tâm Giáo viên THPT Lê Quý Đôn Lịch sử Giám thị

53 Nguyễn Thị Thanh Hà Giáo viên THPT Lê Quý Đôn Lịch sử Giám thị

54 Phan Thị Thúy TTCM THPT Lê Quý Đôn Lịch sử Giám thị

55 Tạ Thị Ngọc Lam Giáo viên THPT Lê Quý Đôn Ngữ văn Giám thị

56 Võ Phước Thọ Giáo viên THPT Lê Quý Đôn Ngữ văn Giám thị

57 Hồ Thị Phương Linh Giáo viên THPT Lê Quý Đôn Ngữ văn Giám thị

58 Nguyễn Phạm Thanh Thảo Giáo viên THPT Lê Quý Đôn Sinh học Giám thị

59 Lê Thị Trang Giáo viên THPT Lê Quý Đôn Sinh học Giám thị

60 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên THPT Lê Quý Đôn Sinh học Giám thị

61 Trần Khánh Uyên Giáo viên THPT Lê Quý Đôn Tiếng Anh Giám thị

62 Trần Thị Minh Tâm Giáo viên THPT Lê Quý Đôn Tiếng Anh Giám thị

63 Lê Thu Hương Giáo viên THPT Lê Quý Đôn Tiếng Anh Giám thị

64 Nguyễn Thị Ngọc Yến Giáo viên THPT Lê Quý Đôn Tiếng Anh Giám thị

65 Tề Thị Thuận Giáo viên THPT Lê Quý Đôn Tiếng Anh Giám thị

66 Huỳnh Thị Tuyết Nhung Giáo viên THPT Lê Quý Đôn Vật lí Giám thị

67 Nguyễn Thanh Bình Giáo viên THPT Lê Quý Đôn Vật lí Giám thị

68 Ngô Thị Minh Nguyên Giáo viên THPT Lê Quý Đôn Vật lí Giám thị

69 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Giáo viên THPT Lê Quý Đôn Vật lí Giám thị

70 Lê Thị Hồng Hạnh Giáo viên THPT Lê Quý Đôn Vật lí Giám thị

71 Bùi Thị Hồng Giáo viên THPT Số 1 Trần Phú GDQP Giám thị

72 Lê Thị Anh Giáo viên THPT Số 1 Trần Phú Hóa học Giám thị

73 Ngô Thị Thu Hiền Giáo viên THPT Số 1 Trần Phú Hóa học Giám thị

74 Hồ Quang Khải TPCM THPT Số 1 Trần Phú Hóa học Giám thị

75 Đỗ Quang Khánh Giáo viên THPT Số 1 Trần Phú Hóa học Giám thị

76 Lê Thị Bích Hạnh Giáo viên THPT Số 1 Trần Phú Sinh học Giám thị

77 Đỗ Thị Thanh Nga Giáo viên THPT Số 1 Trần Phú Sinh học Giám thị
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78 Trần Gia Lượng TTCM THPT Số 1 Trần Phú Thể dục Giám thị

79 Trần Đại Tướng Giáo viên THPT Số 1 Trần Phú Thể dục Giám thị

80 Vũ Nguyễn Hải Hà Giáo viên THPT Số 1 Trần Phú Thể dục Giám thị

81 Nguyễn Thị Thanh Thảo TPCM THPT Số 1 Trần Phú Tiếng Anh Giám thị

82 Nguyễn Thị Hải Thương Giáo viên THPT Số 1 Trần Phú Tiếng Anh Giám thị

83 Phan Thị Vân Giáo viên THPT Số 1 Trần Phú Tiếng Anh Giám thị

84 Nguyễn Sơn Hà Giáo viên THPT Số 1 Trần Phú Tin học Giám thị

85 Nguyễn Thị Vân Kiều Giáo viên THPT Số 1 Trần Phú Vật lí Giám thị

86 Trần Thị Thanh Uyên Giáo viên THPT Số 1 Trần Phú Vật lí Giám thị

III. CÔNG AN, BẢO VỆ VÀ PHỤC VỤ

1 Võ Thị Kim Yến TTVP THPT Buôn Ma Thuột Y tế

2 Lê Thị Ánh Tuyết Nhân viên THPT Buôn Ma Thuột Phục vụ

3 Huỳnh Trần Hải Chi Nhân viên THPT Buôn Ma Thuột Phục vụ

4 Trần Thị Phượng Nhân viên THPT Buôn Ma Thuột Phục vụ

5 Đoàn Thị Hồi Nhân viên THPT Buôn Ma Thuột Phục vụ

6 Lê Trọng Trung Nhân viên THPT Buôn Ma Thuột Bảo vệ

7 Nguyễn Văn Miện Nhân viên THPT Buôn Ma Thuột Bảo vệ

8 Hoàng Thị Kim Ngân Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Phục vụ

9 Trần Thị Kim Loan Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Phục vụ

10 Trương Phương Nguyên Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Phục vụ

11 Bùi Thị Tố Loan Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Phục vụ

12 Bùi Hùng Chiến Lái xe Sở Giáo dục và Đào tạo Phục vụ

13 Phan Đăng Đại Cán bộ PA03, Công an tỉnh Công an, 
bảo vệ vòng trong

14 Y Hùng Niê Kđăm Cán bộ Công an phường Buôn Ma Thuột Công an, bảo vệ
vòng ngoài

15 Trần Đức Thành Cán bộ Công an phường Buôn Ma Thuột Công an, bảo vệ
vòng ngoài

110 Danh sách này có 110 người.
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